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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM 
MÔN : Ngữ Văn 7
Năm học 2022-2023
Học kì I:  15 buổi x 3 tiết = 45 tiết
Học kì II: 15 buổi x 3 tiết = 45 tiêt
                                           Cả năm 30 buổi = 90 tiết

	Buổi
	Tiết
	Nội dung
	Ghi chú

	HỌC KỲ I

	1
	1,2,3
	Bài 1. Ôn tập: truyện ngắn và tiểu thuyết tri thức ngữ văn, VB  Bầy chìa vôi.
	

	2
	4,5,6
	Ôn tập: Văn bản Đi lấy mật
	

	3
	7,8,9
	Ôn tập tiếng việt: mở rồng thành phần trạng ngữ, thành phần chính của câu
bằng 1 cụm từ; từ láy; các biện pháp tu từ
	

	4
	10,11,12
	Ôn tập tập làm văn: Viết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
	

	5
	13,14,15
	Ôn luyện đề tổng hợp
	Ngữ liệu ngoài có cùng đề tài hoặc thể loại

	6
	16,17,18
	Bài 2. Khúc nhạc tâm hồn. Ôn văn bản đồng dao mùa xuân, gặp lá cơm nếp
	

	7
	19
	Ôn tập: VIẾT Hướng dẫn làm thơ bốn chữ hoặc năm chữ
	

	
	20,21
	Ôn tập: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ
Đoạn văn nghị luận về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học
	

	8
	22
	Bài 3. Cội nguồn yêu  thương. Văn bản vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
	

	
	23
	 Văn bản Người thầy đầu tiênVăn bản Quê hương
	

	
	24
	Ôn tập. Thực hành Tiếng Việt
	

	9
	25,26,27
	Thực hành viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
	

	10
	28
	Ôn tập giữa kỳ 1 (Luyện đề tổng hợp) 
	Ngữ liệu ngoài có cùng đề tài hoặc thể loại

	
	29, 30
	Ôn tập giữa kỳ 1 (Luyện đề tổng hợp) 
	

	11
	31, 32,33
	Ôn tập bài 4. Giai điệu đất nước Ôn tập: Mùa xuân nho nhỏ, Gò Me
	

	12
	34,35,36
	Ôn tập: Thực hành tiếng Việt. Số từ, phó từ, 
nói giảm nói tránh, ngữ cảnh, các biện pháp tu từ
	

	13
	37,38,39
	Ôn tập: Thực hành. Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
	

	14
	40, 41,42
	Ôn tập bài 5 củng cố tri thức Ngữ Văn và các văn bản đã đọc
văn bản: Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt
	

	
	43, 44
45
	Ôn tập cuối kỳ 1 (Luyện đề tổng hợp) 
	

	HỌC KỲ II

	16
	46,47,48
	Bài 6. Bài học cuộc sống. Ôn tập văn học dân gian, truyện ngụ ngôn, tục ngữ
	

	17
	49,50,51
	Ôn tập tiếng việt. Thành ngữ, nói quá
	

	18
	52,53,54
	Ôn tập tập làm văn: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống( Trình bày ý kiến tán thành)

	

	19
	55,56
	Bài 7. Thế giới viễn tưởng. Trinh thám Ôn tập cuộc chạm trán trên đại dương
	

	
	57
	Ôn tập đường vào trung tâm vũ trụ, dấu ấn Hồ Khanh
	

	20



21
	58

	Ôn tập thực hành tiếng việt. mạch lạc và liên kết, dấu chấm lửng
	

	
	59,60
	Ôn tập: VIẾT  bài văn kể lại sự việc có thật liên đến một nhân vật lịch sử
	

	
	61,62
	Ôn tập viết đoạn văn nghị luận xã hội
	

	
	63
	Nói và nghe. Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	

	22
	64,65, 66
	Bài 8. Trải nghiệm để trưởng thành 
Văn bản bản đồ dẫn đường, hãy cầm lấy mà đọc, nói với con
	

	23
	67,68,69
	Ôn tập tập làm văn: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống ( Trình bày ý kiến tán thành)

	

	24
	70,71
	Luyện đề tổng hợp (Ôn tập giữa kỳ 2)
	Ngữ liệu ngoài có cùng đề tài hoặc thể loại

	
	72
	Luyện đề tổng hợp (Ôn tập giữa kỳ 2)
	

	
	73
	Nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống
	

	25
	74
	Ôn tập bài 9. Hòa điệu với tự nhiên Ôn tập văn bản: Thủy tiên số 1
	

	
	75,76
	Ôn tập: Lễ rửa làng của người lô lô, bản tin về hoa anh đào

	

	26
	77,78
	Ôn tập: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động 
	

	
	79
	Ôn tập: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động 
	

	27
	79,
80
	Ôn tập bài 10 Trang sách và cuộc sống, 
Thách thức đầu tiên chinh phục nghững cuốn sách mới
	

	
	81
	Thách thức đầu tiên chinh phục nghững cuốn sách mới
	

	28

29

30
	82, 83, 84
	Thách thức thứ hai từ ý tưởng đến sản phẩm
	

	
	85
86, 87
	Ôn tập. Viết bài văn phân tích nột nhân vật yêu thích trong cuốn sách đã đọc
	

	
	88, 
89,  90
	Ôn tập Luyện đề tổng hợp ( cuối kỳ II )
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